
Nghỉ Tang chế

 Luật pháp California đảm bảo cho hầu hết nhân viên được nghỉ phép tang lễ tối đa 
năm ngày khi một thành viên trong gia đình qua đời.1 Sở Dân quyền (CRD), cơ quan 
thực thi quyền nghỉ phép tang chế này, đã soạn ra tài liệu Câu hỏi thường gặp (FAQ) 
này để giúp người sử dụng lao động và nhân viên hiểu rõ về quyền này, có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng 1 năm 2023.

1 Tôi có được hưởng chế độ nghỉ tang chế không?
Nếu bạn làm việc cho một công ty có năm nhân viên trở lên, bạn có thể được 
hưởng chế độ nghỉ tang chế khi các thành viên trong gia đình qua đời. Bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 1 năm 2023, các chủ lao động tư nhân có năm nhân viên trở lên phải 
chấp thuận yêu cầu của một nhân viên đủ điều kiện về việc nghỉ phép tang chế lên 
đến năm ngày sau khi người thân của nhân viên đó qua đời. Để đủ điều kiện nghỉ 
tang, người lao động phải làm việc ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ.
Chế độ nghỉ tang chế cũng được áp dụng cho những nhân viên làm việc cho Tiểu 
bang California2 và chính quyền địa phương.

2 Tôi có thể nghỉ phép tang chế cho những thành viên nào trong gia đình?
Người sử dụng lao động chỉ được phép sử dụng chế độ nghỉ tang khi có thành 
viên gia đình qua đời. Người sử dụng lao động được bảo hiểm phải cho phép bạn 
nghỉ phép tang chế khi vợ/chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột, ông bà, cháu,  bạn 
đời chung sống  hoặc cha mẹ vợ/chồng của bạn qua đời. Tuy nhiên, người sử dụng 
lao động có thể đồng ý cho phép nghỉ phép tang chế khi có người khác có quan hệ 
với bạn qua đời.

3 Nếu công ty của tôi đã có chính sách nghỉ tang thì sao?
Bạn phải tuân thủ chính sách nghỉ tang chế hiện hành của công ty bạn. Ví dụ, nếu 
chính sách của công ty yêu cầu bạn phải thông báo cho bộ phận nhân sự rằng bạn 
sẽ nghỉ phép để tang, bạn phải tiếp tục thực hiện theo luật mới. Tuy nhiên, nếu 
chính sách của người sử dụng lao động không cho ít nhất năm ngày nghỉ tang sau 
khi một thành viên trong gia đình qua đời (như được định nghĩa trong câu hỏi 2), 
bạn vẫn được hưởng năm ngày nghỉ tang chế theo luật.

4 Tôi có phải xin nghỉ phép tang ngay lập tức không?
Không, nhưng bạn phải hoàn thành kỳ nghỉ của mình trong vòng ba tháng sau khi 

1 Bộ luật Chính phủ mục 12945.7.
2 Nhân viên nhà nước đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ tang theo Điều 19859.3 của Bộ luật Chính phủ không 

được bảo vệ theo luật tang lễ mới. Tuy nhiên, mục 19859.3 quy định về quyền nghỉ tang chế cho các nhân viên 
nhà nước bị loại trừ khỏi quá trình thương lượng tập thể. Đối với nhân viên nhà nước được bảo vệ theo các 
thỏa thuận thương lượng tập thể, các thỏa thuận đó phải bao gồm quyền được nghỉ tang chế có mức độ bảo 
vệ ít nhất ngang bằng với chế độ nghỉ theo quy định tại mục 12945.7 của Bộ luật Chính phủ. 
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người thân của bạn thực hiện nghỉ phép qua đời. Ví dụ, sau khi cha mẹ qua đời, 
bạn có thể nghỉ phép ba ngày ngay lập tức và sau đó nghỉ làm hai ngày sau đó hai 
tháng.

5 Người sử dụng lao động của tôi có phải cho tôi quay lại làm việc sau thời gian 
nghỉ tang không?
Có. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử hoặc trả thù bạn vì bạn 
đã yêu cầu hoặc sử dụng chế độ nghỉ tang chế. Người sử dụng lao động không 
được phép chấm dứt hợp đồng, giáng chức, đình chỉ hoặc thực hiện các hành 
động bất lợi khác đối với bạn vì bạn đã yêu cầu hoặc sử dụng chế độ nghỉ tang 
chế. Người sử dụng lao động cũng không thể có hành động tiêu cực đối với bạn 
nếu bạn cung cấp thông tin hoặc khiếu nại với CRD về yêu cầu nghỉ phép tang chế 
của bạn hoặc đồng nghiệp của bạn.

6 Tôi có bị giới hạn chỉ được nghỉ phép tang lễ khi có người thân qua đời một 
lần mỗi năm không?
Không Bạn có quyền nghỉ phép tang lễ tối đa năm ngày khi mỗi thành viên trong 
gia đình qua đời (như được quy địnhtrong câu hỏi 2). Ví dụ, một nhân viên mất cha 
mẹ, con cái và ông bà trong cùng một năm có thể được nghỉ phép tang lễ ba lần, 
mỗi lần năm ngày trong năm đó.

7 Nghỉ phép tang chế có làm giảm thời gian tôi có thể nghỉ để hưởng các loại 
chế độ nghỉ phép được bảo vệ khác không?
Không Nghỉ tang chế là chế độ nghỉ riêng biệt và bổ sung cho quyền được nghỉ 
phép có bảo vệ khác của bạn. Ngoài chế độ nghỉ tang chế, những nhân viên đủ 
điều kiện tại California còn được hưởng tới 12 tuần nghỉ làm để chăm sóc tình 
trạng sức khỏe nghiêm trọng của bản thân, thành viên gia đình mắc bệnh nghiêm 
trọng hoặc để gắn kết với con mới sinh (thường được gọi là Nghỉ theo Đạo luật về 
Quyền của Gia đình California hoặc Nghỉ theo CFRA). Ngoài ra, những nhân viên 
đủ điều kiện tại California có quyền được nghỉ tới bốn tháng khi họ bị mất khả 
năng lao động do mang thai, sinh con hoặc tình trạng bệnh lý liên quan (thường 
được gọi là Nghỉ phép do mất khả năng lao động khi mang thai). Để biết thêm 
thông tin về các loại nghỉ phép này, hãy truy cập: https://calcivilrights.ca.gov/
family-medical-pregnancy-leave.

8 Người sử dụng lao động có phải trả lương cho tôi trong thời gian nghỉ tang lễ 
không?
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Không, trừ khi bạn sử dụng chế độ nghỉ phép có lương khác. Mặc dù người sử 
dụng lao động được yêu cầu phải cấp tối đa năm ngày nghỉ tang lễ, nhưng luật 
không yêu cầu người sử dụng lao động phải trả tiền cho bạn trong thời gian nghỉ 
này. Tuy nhiên, nhiều nhà tuyển dụng có chính sách nghỉ phép có lương, vì vậy 
hãy chắc chắn kiểm tra với nhà tuyển dụng của bạn về bất kỳ chính sách hiện hành 
nào mà họ có thể áp dụng. Ngoài ra, nếu người sử dụng lao động của bạn không 
cung cấp chế độ nghỉ tang có hưởng lương nhưng bạn có chế độ nghỉ ốm, nghỉ 
lễ, nghỉ phép cá nhân hoặc các loại nghỉ có hưởng lương khác, thì người sử dụng 
lao động của bạn phải cho phép bạn sử dụng chế độ nghỉ đó để bạn có thể nhận 
lương trong thời gian nghỉ tang.

https://calcivilrights.ca.gov/family-medical-pregnancy-leave
https://calcivilrights.ca.gov/family-medical-pregnancy-leave


9 Tôi có phải cung cấp cho người sử dụng lao động giấy tờ gì để được nghỉ 
phép tang chế không?
Có, nếu được yêu cầu. Nếu người sử dụng lao động của bạn yêu cầu tài liệu về 
chứng tử, bạn được yêu cầu cung cấp tài liệu đó. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc 
phải cung cấp các giấy tờ đó trước khi bắt đầu kỳ nghỉ. Thay vào đó, bạn phải cung 
cấp tài liệu này trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên bạn nghỉ phép tang chế. 
Tài liệu này có thể ở dạng giấy chứng tử, cáo phó hoặc giấy xác nhận tử vong, 
chôn cất hoặc lễ tưởng niệm từ nhà xác, nhà tang lễ, hội mai táng, lò hỏa táng, tổ 
chức tôn giáo hoặc cơ quan chính phủ.
Người sử dụng lao động của bạn phải giữ bí mật tài liệu này và không được tiết 
lộ trừ khi cần thiết cho nhân viên nội bộ hoặc cố vấn, hoặc theo yêu cầu của pháp 
luật.

10 Tôi là thành viên của một công đoàn và đang ký thỏa thuận thương lượng 
tập thể – tôi có được hưởng chế độ nghỉ tang chế không?
Có. Các thỏa thuận thương lượng tập thể phải quy định ít nhất năm ngày nghỉ 
phép không lương và được bảo vệ việc làm khi có tang chế.

11 Tôi nghĩ quyền được nghỉ tang chế của tôi đã bị vi phạm. Tôi nên làm gì?
Nộp đơn khiếu nại tới CRD. Nếu bạn bị từ chối nghỉ tang chế hoặc bị phân biệt đối 
xử, quấy rối hoặc trả thù tại nơi làm việc vì yêu cầu hoặc sử dụng chế độ nghỉ tang 
chế, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên CRD (xem mục “Cách nộp đơn khiếu nại” bên 
dưới).
Quyền nghỉ phép tang chế phải tuân theo chương trình hòa giải nghỉ phép gia 
đình dành cho chủ lao động nhỏ của CRD. Chương trình này dành cho các chủ 
lao động nhỏ (từ 5 đến 19 nhân viên) và nhân viên hiện tại hoặc trước đây của họ 
quyền hòa giải một số tranh chấp, bao gồm các tranh chấp liên quan đến chế độ 
nghỉ tang chế, thông qua Bộ phận Giải quyết Tranh chấp của CRD. Để biết thêm 
thông tin, bạn có thể xem tờ thông tin của CRD về chương trình hòa giải nghỉ phép 
gia đình dành cho chủ lao động nhỏ.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã là nạn nhân của phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với CRD.

CÁCH NỘT ĐƠN KHIẾU NẠI
Cục Dân quyền
calcivilrights.ca.gov / Cổng miễn phí: 800.884.1684 / TTY: 800.700.2320

Có khuyết tật cần có chỗ ở hợp lý? CRD có thể hỗ trợ bạn giải quyết khiếu nại.

Để xem bản dịch của hướng dẫn này, hãy truy cập: calcivilrights.ca.gov/posters/employment

Hướng dẫn này chỉ mang tính chất thông tin, không thiết lập chính sách hay 
quyền lợi cụ thể, và không đại diện cho tư vấn pháp lý.
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https://calcivilrights.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2022/04/Small-Employer-Family-Leave-Mediation-Pilot-Program-FAQ_ENG.pdf
https://calcivilrights.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2022/04/Small-Employer-Family-Leave-Mediation-Pilot-Program-FAQ_ENG.pdf
http://calcivilrights.ca.gov/posters/employment
http://calcivilrights.ca.gov/

	Nghỉ Tang chế
	1 Tôi có du.c hu.ng ch. d. ngh. tang ch. không?
	2 Tôi có th. ngh. phép tang ch. cho nh.ng thành viên nào trong gia dình? 
	3 N.u công ty c.a tôi dã có chính sách ngh. tang thì sao? 
	4 Tôi có ph.i xin ngh. phép tang ngay l.p t.c không? 
	5 Ngu.i s. d.ng lao d.ng c.a tôi có ph.i cho tôi quay l.i làm vi.c sau th.i gian ngh. tang không? 
	6 Tôi có b. gi.i h.n ch. du.c ngh. phép tang l. khi có ngu.i thân qua d.i m.t l.n m.i nam không? 
	7 Ngh. phép tang ch. có làm gi.m th.i gian tôi có th. ngh. d. hu.ng các lo.i ch. d. ngh. phép du.c b.o v. khác không? 
	8 Ngu.i s. d.ng lao d.ng có ph.i tr. luong cho tôi trong th.i gian ngh. tang l. không? 
	9 Tôi có ph.i cung c.p cho ngu.i s. d.ng lao d.ng gi.y t. gì d. du.c ngh. phép tang ch. không? 
	10 Tôi là thành viên c.a m.t công doàn và dang ký th.a thu.n thuong lu.ng t.p th. – tôi có du.c hu.ng ch. d. ngh. tang ch. không? 
	11 Tôi nghi quy.n du.c ngh. tang ch. c.a tôi dã b. vi ph.m. Tôi nên làm gì? 
	CÁCH NỘT ĐƠN KHIẾU NẠI




